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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: VẼ KỸ THUẬT 

Mã môn học: MH 09 

I. VỊ TRÍ, Ý NGHĨA, VAI TRÒ MÔN HỌC: 

- Vị trí của môn học: Môn học được bố trí vào học kỳ 1, năm học thứ nhất, sau 

các môn học chung, trước các môn học, mô-đun đào tạo chuyên môn nghề. 

- Tính chất của môn học: Vẽ kỹ thuật là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc trong 

chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật. 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học: Vẽ kỹ thuật cung cấp cho người học kiến 

thức cơ bản về phương pháp vẽ các hình chiếu, vẽ quy ước và cách lập các bản vẽ 

thông dụng. 

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC: 

Học xong môn học này, người học có khả năng: 

- Về kiến thức: Trình bày được các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật, biểu 

diễn các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, qui ước của bản vẽ lắp và 

hiểu cách lập sơ đồ mạch điện đơn giản. 

       - Về kỹ năng: Vẽ và đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc, bản vẽ chi tiết, bản 

vẽ lắp và sơ đồ mạch điện đơn giản. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kiên trì, rèn luyện và phát triển khả năng 

tư duy tưởng tượng. 

. 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT 

Giới thiệu: 

Nội dung chương này đề cập đến các tiêu chuẩn để trình bày một bản vẽ kỹ 

thuật, những tiêu chuẩn này tuân theo Tiêu chuẩn Việt Nam và phù hợp với Tiêu 

chuẩn Quốc tế. 

Mục tiêu: 

Học xong chương này, người học có khả năng: 

- Trình bày được những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật. 

- Vẽ được các ký hiệu theo tiêu chuẩn, sử dụng đúng chức năng các loại dụng 

cụ vẽ kỹ thuật. 

-  Thực hiện công việc trình bày bản vẽ cẩn thận, khoa học. 

Nội dung chính: 

1.1.Quy định về khung bản vẽ, khung tên: 

1.1.1. Khổ giấy: 

Mỗi bản vẽ và tài liệu kỹ thuật được thực hiện trên một khổ giấy có kích thước 

đã quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2-74. Khổ giấy được xác định bằng kích thước 

mép ngoài của bản vẽ (Hình 1-1). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-1: Khổ giấy A4 

Các khổ giấy được chia thành hai loại, các khổ giấy chính và các khổ giấy phụ. 

Các khổ giấy chính gồm các khổ A0 với kích thước là: (1189x 841)mm, diện tích 

bằng 1m2 và các khổ giấy khác được chia ra từ khổ A0 (Hình 1-2). 
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Hình 1-2: Các khổ giấy chính 

Kí hiệu và kích thước của các khổ giấy chính như sau: 

Kí hiệu khổ giấy A0 A1 A2 A3 A4 

Kích thước các 

cạnh khổ giấy 

tính bằng mm 

1189 x 841 594 x 841 594 x 420 297 x 420 297 x 210 

Các khổ giấy chính của TCVN 2-74 tương ứng với các khổ giấy ISO - A của 

Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 5457-1980. Ngoài các khổ giấy chính ra, còn cho phép dùng 

các khổ giấy phụ, các khổ giấy này cùng được quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 2-

74. Kích thước cạnh của khổ giấy phụ là bội số của kích thước cạnh khổ giấy chính. 

1.1.2. Khung bản vẽ và khung tên: 

Mỗi bản vẽ phải có khung bản vẽ và khung tên riêng. Nội dung và kích thước 

của khung bản vẽ và khung tên bản vẽ dùng trong sản xuất được qui định trong 

TCVN 3821 -83. Khung bản vẽ kẻ bằng nét liền đậm, cách mép khổ giấy một khoảng 

bằng 5mm. Nếu bản vẽ đóng thành tập thì cạnh trái của khung bản vẽ kẻ cách mép 

trái của khổ giấy một khoảng bằng 25 mm (Hình 1-3). 
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Hình 1-3: Khung bản vẽ và khung tên 

Khung tên phải bố trí ở góc phải phía dưới bản vẽ. Trên khổ A4 khung tên được 

đặt theo cạnh ngắn, trên các khổ giấy khác khung tên có thể đặt theo cạnh dài hay 

cạnh ngắn của khổ giấy. 

Kích thước và nội dung của các ô của khung tên như (Hình 1-4).  

 

 

 

 

 

Hình 1-4: Khung tên 

Ô1: Đầu đề bài tập hay tên gọi của chi tiết Ô2: Vật liệu của chi tiết 

Ô3: Tỷ lệ bản vẽ Ô4: Kí hiệu bài tập hay bản vẽ 

Ô5: Họ và tên người vẽ Ô6: Ngày lập bản vẽ 

Ô7: Họ và tên người kiểm tra Ô8: Ngày kiểm tra bản vẽ 

Ô9: Tên trường, lớp, công ty….  

Chú thích: Trong Ô1 viết chữ hoa khổ 5 hoặc khổ 7, các ô khác viết chữ thường 

khổ 3,5. 
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1.1.3. Tỷ lệ bản vẽ: 

Trên các bản vẽ kỹ thuật, tuỳ theo độ lớn và mức độ phức tạp của vật thể mà 

hình vẽ của một vật thể được phóng to hay thu nhỏ theo một tỷ lệ nhất định. 

Tỷ lệ là tỷ số giữa kích thước đo được trên hình biểu diễn của bản vẽ với kích 

thước tương ứng đo được trên vật thể. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-5: Hình vẽ của chiếc đệm 

Trị số kích thước ghi trên hình biểu diễn không phụ thuộc vào tỷ lệ của hình biểu 

diễn đó. Trị số kích thước chỉ giá trị thực của kích thước của vật thể. (Hình 1-5). 

Tiêu chuẩn “Hệ thống tài liệu thiết kế” TCVN 3-74 quy định các hình biểu diễn 

trên các bản vẽ cơ khí phải chọn tỷ lệ trong các dãy sau: 

Tỷ lệ thu nhỏ 
1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25;1:40; 1:50; 1:75; 

1:100... 

Tỷ lệ nguyên hình 1:1 

Tỷ lệ phóng to 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1... 

Trong trường hợp cần thiết cho phép dùng tỷ lệ phóng to (100 n):1 với n là số 

nguyên dương. 

* Kí hiệu:  Tỷ lệ là chữ TL.  

Ví dụ: TL 1:2; TL 5:1 

Nếu tỷ lệ được ghi ở ô dành riêng trong khung tên thì không cần ghi kí hiệu. 

1.2. Quy định về bản vẽ kỹ thuật: 

1.2.1. Các nét vẽ: 



9 

 

Để biểu diễn vật thể, trên các bản vẽ kỹ thuật dùng các loại nét vẽ có hình dáng 

và kích thước khác nhau. 

Tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật TCVN 8-1993 quy định các nét vẽ và ứng dụng của 

chúng như bảng sau: 

Nét vẽ Tên gọi Áp dụng tổng quát 

A Nét liền đậm Cạnh thấy, đường bao thấy, đường ren thấy và 

đường đỉnh răng thấy. 

B Nét liền 

mảnh 

Đường kích thước, đường gióng kích thước, 

đường dẫn, giao tuyến tưởng tượng, thân mũi 

tên chỉ hướng nhìn, đường gạch mặt cắt, đường 

bao mặt cắt chập, đường tâm ngắn, đường chân 

ren thấy. 

C Nét lượn 

sóng 

Đường giới hạn hình cắt và hình chiếu khi 

không dùng đường trục làm đường giới hạn. 

Đ Nét đứt đậm  Đường bao khuất, cạnh khuất. (1) 

E Nét đứt 

mảnh 

Đường bao khuất, cạnh khuất. 

F   Nét gạch 

chấm mảnh 

Đường tâm, đường trục đối xứng, mặt chia của 

bánh răng, quỹ đạo. 

G 

 

Nét cắt 

 

Nét của mặt phẳng cắt. 

H Nét gạch 

chấm đậm 

Chỉ dẫn các đường hoặc mặt cần có xử lí riêng. 

K Nét gạch hai 

chấm mảnh 

Đường bao của chi tiết lân cận, các vị trí đầu, 

cuối và trung gian của chi tiết di dộng, đường 

trọng tâm, đường bao của chi tiết nằm ở phía 

trước mặt cắt 

(1): Chỉ được dùng một trong hai loại trên cùng một bản vẽ. 

a) Chiều rộng của nét vẽ: 

Các chiều rộng của nét vẽ cần chọn sao cho phù hợp với kích thước loại bản vẽ 

và lấy trong dãy kích thước sau: 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,4; và 2mm 
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Quy định dùng hai chiều rộng của nét vẽ trên cùng một bản vẽ, tỷ số chiều rộng 

của nét đậm và nét mảnh không được nhỏ hơn 2:1. 

b) Quy tắc vẽ: 

Khi hai hay nhiều nét vẽ khác loại trùng nhau thì theo thứ tự ưu tiên sau: 

 Nét liền đậm loại A 

 Nét đứt đậm loại Đ và nét đứt mảnh loại E 

 Nét gạch chấm mảnh và nét đậm ở hai đầu loại G (nét cắt) 

 Nét gạch chấm mảnh loại F 

 Nét gạch hai chấm loại K 

 Nét liền mảnh loại B 

Các nét gạch chấm và gạch hai chấm phải được bắt đầu và kết thúc bằng các 

gạch và kẻ quá đường bao một đoạn bằng 3  5 lần chiều rộng của nét đậm. 

Hai trục vuông góc của đường tròn được vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. Trong 

mọi trường hợp, tâm đường tròn được xác định bằng hai nét gạch. 

Nếu nét đứt nằm trên đường kéo dài của nét liền thì chỗ nối tiếp để hở, các 

trường hợp khác, các đường nét cắt nhau cần vẽ chạm vào nhau. 

1.2.2. Chữ viết trên bản vẽ: 

 Trên bản vẽ kỹ thuật ngoài hình vẽ ra, còn có những con số kích thước, những 

kí hiệu bằng chữ, những ghi chú bằng lời văn khác... Chữ và chữ số đó phải được 

viết rõ ràng, thống nhất dễ đọc và không gây ra nhầm lẫn. 

Thông số chữ nét Kí hiệu 
Kích thước tương đối 

Kiểu A Kiểu B 

Khổ chữ: 

 - Chiều cao chữ hoa 

 - Chiều cao chữ thường 

 - Khoảng cách giữa các chữ  

 - Bước nhỏ nhất của các dòng 

 - Khoảng cách giữa các từ  

 - Chiều rộng nét chữ 

 

h 

c 

a 

b 

e 

d 

 

14/14h 

10/14h 

2/14h 

22/14h 

6/14h 

1/14h 

 

10/10h 

7/10h 

2/10h 

17/10h 

6/10h 

1/10h 

Hình 1-6: Các thông số của chữ viết 


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ABCDEFGHIJKLMNOP 

 

QRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopq 

rstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOP 

QRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopq 

rstuvwxyz 

TCVN 6-85 quy định chữ viết gồm chữ, số và dấu dùng trên các bản vẽ và tài 

liệu kỹ thuật. 

a) Khổ chữ: 

Khổ chữ (h) là giá trị được xác định bằng chiều cao của chữ hoa tính bằng 

milimét, có các khổ chữ sau: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. 

Chiều rộng của nét chữ (d) phụ thuộc vào kiểu chữ và chiều cao của chữ. 

b) Kiểu chữ: (Có các kiểu chữ sau): 

- Kiểu A đứng và A nghiêng 750 với d =  

- Kiểu B đứng và B nghiêng 750 d =  

Các thông số của chữ được quy định trong bảng sau:  

Có thể giảm một nửa khoảng cách giữa các chữ và các số có nét kề nhau không 

song song với nhau, Ví dụ: L, A, V, T... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 1-7: Kiểu chữ B nghiêng 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-8: Kiểu chữ B đứng 

1

14
h

1

10
h
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1234567890 

 

 

 

1234567890 

 

 

 

I III IV VI VII IX  V 

 

 

 

I III IV VI VII IX  V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-9: Chữ số Ả Rập và La Mã 

1.2.3. Ghi kích thước: 

Kích thước ghi trên bản vẽ thể hiện độ lớn của vật thể được biểu diễn, ghi kích 

thước trên bản vẽ kỹ thuật là vấn đề rất quan trọng khi lập bản vẽ. Kích thước phải 

được ghi thống nhất, rõ ràng theo các quy định của TCVN 5705: 1993. 

a) Quy định chung: 

- Cơ sở để xác định độ lớn và vị trí trương đối giữa các phần tử được biểu diễn 

là các kích thước, các kích thước đó không phụ thuộc vào tỷ lệ hình biểu diễn. 

- Dùng mm làm đơn vị đo kích thước dài và sai lệch giới hạn của nó. Trên bản 

vẽ không cần ghi đơn vị đo.  

- Nếu dùng đơn vị độ dài khác như centimét, mét... thì đơn vị đo được ghi ngay 

sau chữ số kích thước hoặc ghi trong phần ghi chú của bản vẽ.  

- Dùng độ, phút, giây làm đơn vị đo góc và sai lệch giới hạn của nó. 

b) Đường kích thước và đường gióng: 

- Đường kích thước xác định phần tử ghi kích thước. Đường kích thước của 

phần tử là đoạn thẳng được kẻ song song với đoạn thẳng đó. Đường kích thước của 

độ dài cung tròn là cung tròn đồng tâm, đường kích thước của góc là cung tròn có 

tâm ở đỉnh góc,  (Hình 1-10). 

- Đường kích thước được vẽ bằng nét liền mảnh, hai đầu có mũi tên. 
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Hình 1-10: Các kích thước 

-  Không cho phép dùng đường trục, đường bao làm đường kích thước. 

- Đường gióng kích thước giới hạn phần tử ghi kích thước, đường gióng được 

vẽ bằng nét liền mảnh và vạch quá đường kích thước một đoạn bằng 2  3 lần chiều 

rộng của nét đậm. 

- Đường gióng kích thước dài kẻ vuông góc với đường kích thước khi cần dùng 

đường kẻ xiên góc (Hình 1-11). 

 

 

 

 

 

Hình 1-11: Đường gióng được kẻ xiên góc 

- Ở chỗ có cung lượn, đường gióng được kẻ từ giao điểm của hai đường bao  

(Hình 1-12). 


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Hình 1-12: Đường gióng kẻ từ giao điểm của hai đường bao 

- Cho phép dùng các đường trục, đường tâm, đường bao, đường kích thước 

làm đường gióng Hình 1-13 và hình 1-14). 

 

 

Hình 1-13: Đường tâm làm đường gióng 

      

Hình 1-14: Đường kích thước làm đường gióng 

- Cho phép ghi kích thước đường kính của vật thể hình trụ có dạng phức tạp 

trên đường kích thước rút ngắn (Hình 1-15). 
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                                       Hình 1-15:  Kích thước dạng rút ngắn 

c) Mũi tên: 

- Trên mỗi đầu mút của đường kích thước là mũi tên, hai cánh của mũi tên làm 

với nhau một góc khoảng 300. Độ lớn của mũi tên tỷ lệ thuận với chiều rộng của nét 

vẽ (Hình 1-16). 

 

 

 

 

Hình 1-16: Mũi tên 

- Hai mũi tên được vẽ phía trong giới hạn đường kích thước. Nếu không đủ 

chỗ, chúng được vẽ phía ngoài (Hình 1-17) cho phép thay hai mũi tên đối với nhau 

bằng 1 chấm hoặc gạch xiên (Hình 1-18) 

 

 

 

 

 

Hình 1-17: Mũi tên vẽ ở ngoài đường gióng 
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a)         b) 

Hình 1-18: Dùng dấu chấm và gạch xiên thay mũi tên 

- Trong trường hợp hình vẽ đối xứng, đường kích thước được kẻ qua trục đối 

xứng và không vẽ mũi tên thứ 2 (Hình 1-19).  

                 

Hình 1-19: Kích thước của hình đối xứng và chữ số kích thước đặt so le 

1.2.4. Chữ số kích thước: 

-  Chữ số kích thước phải viết chính xác, rõ ràng và dùng khổ chữ từ 2,5 trở 

lên. Chữ số kích thước được đặt ở vị trí như sau: 

+ Ở khoảng giữa và phía trên đường kích thước. 

+ Nên đặt các chữ số so le nhau về hai phía đường kích thước (Hình 1-19). 

+ Trong trường hợp không đủ chỗ, chữ số được viết trên đoạn kéo dài của 

đường kích thước và viết về phía bên phải của đường này (Hình 1-20). 
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Hình 1-20: Kích thước trên đường kéo dài 

Chiều chữ số kích thước dài theo độ nghiêng của đường kích thước so với 

đường bằng của bản vẽ. (Hình 1-21). 

Những kích thước của phần tử có độ nghiêng lớn thì được ghi trên giá ngang 

(Hình 1-22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-21: Chiều con số              Hình 1-22: Kích thước ghi  

kích thước độ dài                trên giá ngang 

            Chiều chữ số kích thước góc được ghi theo (Hình 1-23).  

Trong một số trường hợp chữ số kích thước góc được ghi theo hướng nằm 

ngang (Hình 1-24). 
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* Không cho phép bất kỳ đường nét nào của bản vẽ kẻ chồng lên chữ số kích 

thước (Hình 1-25). 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-25: Đường nét vẽ ngắt đoạn ở chỗ có chữ số kích thước 

1.2.5. Các dấu hiệu và ký hiệu: 

* Đường kính: 

Trong mọi trường hợp, trước con số kích thước đường kính của đường tròn ghi 

kí hiệu . Chiều cao của ký hiệu bằng chiều cao con số kích thước, gạch xiên của 

ký hiệu ngang 75 ,đường kích thước đường kính kẻ qua tâm hoặc kẻ ở ngoài đường 

tròn (Hình 1-26). 

 



Hình 1-23: Chiều con số 

kích thước góc   

Hình 1-24: Chữ số kích 

thước góc nằm ngang 
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Hình 1-26: Kích thước đường kính 

* Bán kính: 

Trong mọi trường hợp, trước con số kích thước bán kính của đường tròn ghi kí 

hiệu R, đường kích thước bán kính kẻ từ tâm cung tròn. Các đường kích thước của 

các cung tròn đồng tâm không được nằm trên cùng một đường thẳng (Hình 1-28). 

Đối với các cung tròn có bán kính lớn, cho phép đặt tâm gần cung tròn và đường 

kích thước kẻ gấp khúc (Hình 1-29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với các cung tròn quá bé không đủ chỗ ghi con số hay vẽ mũi tên thì con 

số hay mũi tên ghi ở ngoài như (Hình 1-30). 

 

c) 
a) 

Hình 1-29: Kích thước 

cung tròn lớn 

 

Hình 1-28: Kích thước 

Các cung tròn đồng tâm 

Hình 1-27: Kích thước 

bán kính cung tròn  

b) 
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Hình 1-30: Kích thước cung tròn bé 

 

Hình cầu: Trước con số kích thước đường kính hay bán kính của hình cầu phải 

ghi chữ “cầu” và kí hiệu  hay R (Hình 1-31). 

 

Hình 1-31: Cách ghi đường kính hình cầu       

            Hình vuông: Trước con số kích thước cạnh của hình vuông ghi dấu: 

 

 

 

 

 

Hình 1-32: Kích thước hình vuông 
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Độ dài cung tròn: Phía trên số đo độ dài cung tròn ghi dấu “  AB ”, đường kích 

thước là cung tròn đồng tâm, đường gióng kẻ song song với đường phân giác của 

góc chắn cung đó (Hình 1-33). 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-33: Kích thước độ dài cung tròn 
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CHƯƠNG 2 

HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC 

Giới thiệu: 

Nội dung chương này trình bày về các phép chiếu trong vẽ kỹ thuật; cách trình 

bày bản vẽ hình chiếu vuông góc của điểm, đường thẳng và khối hình học cơ bản.  

Mục tiêu:  

Học xong chương này, người học có khả năng: 

- Trình bày được khái niệm các phép chiếu và hình chiếu vuông góc của điểm, 

đường thẳng, mặt phẳng và khối hình học; 

- Vẽ được hình chiếu vuông góc của điểm, đường thẳng, mặt phẳng và khối 

hình học;  

-  Thực hiện công việc trình bày bản vẽ cẩn thận, khoa học. 

Nội dung chính: 

2.1. Khái niệm về các phép chiếu.   

2.1.1. Các phép chiếu.  

Giả thiết trong không gian, ta lấy một mặt phẳng Π và một điểm S ở ngoài 

mặt phẳng đó. Từ một điểm A bất kì trong không gian dựng đường thẳng SA, 

đườngthẳng này cắt mặt phẳng Π tại một điểm A’ ( Hình 2-1). 

Như vậy ta đã thực hiện một phép chiếu và gọi mặt phẳng Π là mặt phẳng 

hình chiếu, đường thẳng SA là tia chiếu và điểm A’ là hình chiếu của điểm A trên 

mặt phẳng Π. 

Trong phép chiếu trên, nếu tất cả các tia chiếu đều đi qua một điểm S cố định 

gọi là tâm chiếu thì phép chiếu đó gọi là phép chiếu xuyên tâm, điểm A’ gọi là hình 

chiếu xuyên tâm của điểm A trên mặt phẳng hình chiếu Π, tâm chiếu S. 
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    Hình 2-1: Hình chiếu xuyên tâm               Hình 2-2: Hình chiếu song song 

 Nếu tất cả các tia chiếu không đi qua một điểm cố định mà song song với một 

đường thẳng cố định gọi là phương chiếu thì phép chiếu đó gọi là phép chiếu song 

song. Điểm A’ là giao điểm của đường thẳng đi qua điểm A và song song với phương 

chiếu l với mặt phẳng Π gọi là hình chiếu song song của điểm A trên mặt phẳng hình 

chiếu Π, phương chiếu l (Hình 2-2). 

 Trong thực tế ta thường thấy những hiện tượng giống như các phép chiếu. 

 Ánh sáng của một ngọn đèn chiếu đồ vật lên mặt đất giống như phép chiếu xuyên 

tâm với ngọn đèn là tâm chiếu, mặt đất là mặt phẳng hình chiếu, bóng đồ vật trên 

mặt đất là hình chiếu xuyên tâm của đồ vật đó (Hình 2-3). 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

             Hình 2-3: Ánh sáng của ngọn đèn và phép chiếu xuyên tâm 

Ánh sáng của mặt trời chiếu đồ vật lên mặt đất giống như phép chiếu song 

song với các tia sáng mặt trời là những tia sáng song song, mặt đất là mặt phẳng hình 

chiếu và bóng đồ vật trên mặt đất là hình chiếu song song của đồ vật đó  (Hình 2-4).                                                                    



24 

 

 

Hình 2-4: Ánh sáng của mặt trời và phép chiếu song song 

Trong phép chiếu song song, nếu phương chiếu l không vuông góc với mặt 

phẳng hình chiếu Π, đó là phép chiếu xiên góc. Nếu phương chiếu l vuông góc với 

mặt phẳng chiếu Π, đó là phép chiếu vuông góc. 

Phép chiếu xuyên tâm được dùng trong vẽ mĩ thuật, trong các bản vẽ xây 

dựng, kiến trúc..v.v.. Phép chiếu xuyên tâm cho những hình vẽ của vật thể giống 

như những hình ảnh khi nhìn vật thể đó bằng mắt thường. 

Phép chiếu song song, nhất là phép chiếu vuông góc được dùng nhiều trong 

các bản vẽ kĩ thuật nói chung và các bản vẽ cơ khí nói riêng. 

2.1.2. Phương pháp các hình chiếu vuông góc. 

 Như trên ta thấy rằng một điểm A trong không gian thì có một hình chiếu A’ 

duy nhất trên một mặt phẳng hình chiếu. Nhưng ngược lại điểm A’ không chỉ là hình 

chiếu của điểm A duy nhất mà A’ còn là hình chiếu của vô số điểm khác nhau thuộc 

tia chiếu của vô điểm khác nhau thuộc tia chiếu AB (Hình 2-5).                                                                  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-5:Hình chiếu của các điểm      Hình 2-6: Hình chiếu giống nhau của hai 

    nằm trên cùng một tia chiếu                                   vật thể khác nhau 
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Xem một vật thể là một tập hợp điểm nào đó. Vì vậy một hình chiếu của một 

vật thể trên một mặt phẳng hình chiếu chưa đủ để xác định hình dạng và kích thước 

của vật thể đó, nghĩa là căn cứ vào một hình chiếu, chưa thể hình dung hay xây dựng 

lại vật thể đó trong không gian.  

Ví dụ ở hình 2 - 6  hai vật thể có hình dạng khác nhau, song hình chiếu của 

chúng trên một mặt phẳng hình chiếu là giống nhau. 

Để diễn tả một cách chính xác hình dạng và kích thước của vật thể, trên các 

bản vẽ kĩ thuật, người ta dùng phép chiếu vuông góc để chiếu vật thể lên các mặt 

phẳng hình chiếu, sau đó gập các mặt phẳng hình chiếu cho trùng với một mặt phẳng 

(mặt phẳng bản vẽ), sẽ được các hình chiếu vuông góc của một vật thể (Hình 2-7).       

                                         

    

 

                                                                              Hình 2-7: Hình chiếu của vật thể  

                                                                              trên các mặt phẳng hình chiếu  

                                                                                                khác nhau 

 

 

 

 

 

Đó là phương pháp các hình chiếu vuông góc, phương pháp này do nhà toán 

học Pháp Gaspard Monge (1746 -1818) nêu ra, nên gọi là phương pháp Monge. 

2.2. Hình chiếu của điểm, đường thẳng và mặt phẳng 

Để nghiên cứu hình chiếu của vật thể, trước hết phải nghiên cứu hình chiếu 

của các yếu tố hình học, điểm, đường thẳng và mặt phẳng. 

a)Hình chiếu của điểm trên ba mặt phẳng hình chiếu. 

Lấy ba mặt phẳng vuông góc từng đôi một làm ba mặt phẳng hình chiếu: Π1 là mặt 

phẳng hình chiếu đứng, Π2  là mặt phẳng hình chiếu bằng, Π3  là mặt phẳng hình 

chiếu cạnh (Hình 2-8). Giao tuyến của từng cặp mặt phẳng hình chiếu gọi là trục 

chiếu. Có ba trục chiếu (Ox, Oy và Oz). Giao điểm O của ba trục chiếu gọi là điểm 

gốc. 

 Chiếu vuông góc điểm A lên ba mặt phẳng hình chiếu, sẽ có A1 trên Π1 là hình 

chiếu đứng của điểm A; A2 trên Π2 gọi là hình chiếu bằng của điểm A và A3 trên Π3 

 

 

 

z  
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gọi là hình chiếu cạnh của điểm A. 

 Để vẽ ba hình chiếu của điểm  A trên  cùng một mặt phằng, người ta giữ Π1 

cố định, cho Π2 và Π3 quay quanh trục 0x; 0y  một góc 900  để Π2 và Π3 trùng với 

Π1.  

Ba điểm A1, A2 và A3 là ba hình chiếu của điểm A trên ba mặt phẳng hình 

chiếu (Hình 2- 9). Đó là đồ thức của điểm A trên ba mặt phẳng hình chiếu. Đồ thức 

có  các tính chất sau: 

 - Đường thẳng A1A2 vuông góc với  trục Ox (A1A2  ┴  Ox)  

- Đường thẳng A1A3 vuông góc với  trục Oz (A1A3   ┴ Oz)  

- Khoảng cách từ A2 đến trục Ox bằng khoảng cách từ A3 đến trục Oz và bằng khoảng 

cách từ điểm  A đến Π1(A2Ax=A3Az).                                        

                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                 

 

                    

 

 

Hình 2- 8: Các hình chiếu của một điểm                       Hình 2-9: Đồ thức 

Chú thích: Dựa vào ba tính chất trên, nên bao giờ cũng vẽ được hình chiếu thứ ba 

của một điểm, khi biết hai hình chiếu kia của điểm đó. 

b)Hình chiếu của một đường thẳng.  

Một đường thẳng được xác định bởi hai điểm, do đó muốn biểu diễn một 

đường thẳng,chỉ cần biểu diễn hai điểm bất kì của đường thẳng đó(Hình 2-10). 
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              Hình 2-10: Hình chiếu của một đường thẳng 

* Các vị trí của đường thẳng:  Vị trí của đường thẳng đối với mặt phẳng hình 

chiếu có ba trường hợp (Hình 2-11). 

   Đường thằng nghiêng với mặt hình chiếu.  

Hình chiếu của đoạn thẳng AB nghiêng với mặt phẳng hình chiếu Π là A'B' sẽ ngắn 

hơn AB (A'B'<AB) (Hình 2-11a) 

   Đường thẳng song song với mặt phẳng hình chiếu.  

Hình chiếu của đoạn thẳng AB song song với mặt phẳng hình chiếu Π là A'B' bằng 

AB (A'B'=AB), (Hình 2-11b). 

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng hình chiếu.  

Hình chiếu của đoạn thẳng AB vuông góc với mặt phẳng hình chiếu Π là một 

điểm(A' trùng B') (Hình 2-11c) 

                                                                               

 

 

 

 

              

                a)      b)           c)                   

Hình 2- 11: Các vị trí khác nhau của đường thẳng 

c)Hình chiếu của một mặt phẳng.  

Một mặt phẳng được xác định bởi 3 điểm không thẳng hàng, do đó muốn biểu 

diễn một mặt phẳng, thì chỉ cần biểu diễn ba điểm không thẳng hàng của mặt phẳng 
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đó.  

        Trong thực tế, thường các mặt của vật thể là các mặt có giới hạn (các hình 

phẳng). 

Hình 2-12 là hình biểu diễn của một mặt phẳng được xác định bởi ba điểm 

A,B,C là các đỉnh của một tam giác. 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Hình 2-12: Hình chiếu của mặt phẳng 

* Các vị trí của mặt phẳng. vị trí của mặt phẳng đối với mặt phẳng hình chiếu 

có ba trường hơp (Hình 2-13) 

Mặt phẳng nghiêng với mặt phẳng hình chiếu (Hình 2-13a). hình chiếu của 

một hình phẳng ABCD nghiêng với mặt phẳng hình chiếu Π là A'B'C'D' sẽ bé hơn 

ABCD(A'B'C'D'<ABCD). 

Mặt phẳng song song với mặt phẳng hình chiếu (Hình 2-13b) ( gọi mặt phẳng 

đồng mức) . Hình chiếu của một hình phẳng ABCD song song với mặt phẳng hình 

chiếu Π là A'B'C'D' sẽ bằng ABCD (A'B'C'D'//=ABCD). 

Mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng hình chiếu (Hình 2-13c). Hình chiếu của 

một hình phẳng ABCD vuông góc với mặt phẳng hình chiếu Π sẽ là một đoạn thẳng 

(A' ≡B' ; C'≡ D'). 
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 a)                                                b 

 

 

                     

Hình 2 – 13: Các vị trí của mặt phẳng 

2.3. Hình chiếu của các khối hình học. 

       Các khối hình học cơ bản thường gặp gồm có khối đa diện như hình lăng trụ, 

hình chóp, hình chóp cụt và khối tròn như hình trụ, hình nón, hình nón cụt, hình cầu 

..v.v 

Sau đây chúng ta nghiên cứu cách vẽ các hình chiếu và cách xác định những 

điểm nằm trên mặt của một số khối hình học cơ bản đó. 

2.3.1 Khối đa diện.  

2.3.1.1. Khối đa diện. 

Khối đa diện là khối hình học được giới hạn bằng các đa giác phẳng. Các đa 

giác phẳng đó gọi là các mặt của khối đa diện. Các đỉnh và các cạnh của đa giác gọi 

là các đỉnh và các cạnh của khối đa diện.  

Muốn vẽ hình chiếu của khối đa diện ta vẽ hình chiếu của các đỉnh, các cạnh 

và các mặt của đa diện. Khi chiếu lên một mặt phẳng hỉnh chiếu nào đó, nếu cạnh 

không bị các mặt của vật thể che khuất thì cạnh đó được vẽ bằng nét liền đậm, ngược 

lại nếu cạnh bị che khuất, thì cạnh đó được vẽ bằng nét đứt (Hình 2-14). 
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2.3.1.2. Hình lăng trụ 

a) Hình chiếu của hình hộp chữ nhật.  

Để đơn giản hãy đặt đáy ABCD của hình hộp song song với mặt phẳng hình 

chiếu bằng Π2 mặt bên ADA’D’ song song với mặt phẳng hình chiếu cạnh Π3. Sau 

đó vẽ hình chiếu của các đỉnh của hình hộp trên ba mặt phẳng hình chiếu. 

                                                                            

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-15: Hình chiếu của hình hộp chữ nhật 

Nối hình chiếu của các điểm, các cạnh, ta sẽ được hình chiếu của các cạnh và 

các mặt của hình hộp. Vì các mặt của hình hộp song song với mặt phẳng hình 

 chiếu, do đó các hình chiếu đều là các hình chữ nhật (Hình 2-15). 

   

  Hình 2-14: Hình chiếu của khối đa diện 
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Muốn xác định một điểm K nằm trên mặt của hình hộp, vẽ qua K đường thẳng 

nằm trên mặt của hình hộp. 

b ) Hình chiếu của hình lăng trụ đều. 

Cách vẽ hình chiếu và cách xác định điểm nằm trên mặt của lăng trụ đều tương 

tự như trường hợp hình hộp chữ nhật. Hình 2-16 là hình chiếu của hình lăng trụ tam 

giác đều. 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Hình 2-16: Hình chiếu của hình lăng trụ 

 

2.3.1.3. Hình chóp và hình chóp cụt đều. 

a) Hình chiếu của hình chóp.  

Để đơn giản, nên đặt mặt đáy ABCDEF của hình chóp song song với mặt 

phẳng hình chiếu Π2 và đường chéo AD song song với Π1, sẽ được các hình chiếu 

như hình 2-17. Hình chiếu bằng là hình lục giác đều, hình chiếu bằng của đỉnh S 

trùng với tâm của hình lục giác đều. 
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                                                                      Hình  

 

 

 

Hình 2-17: Hình chiếu của hình chóp 

Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là hai hình tam giác cân, đó là hình chiếu 

của các mặt bên. Chiều cao của tam giác cân bằng chiều cao của hình chóp.  

            Muốn xác định điểm K nằm trên mặt của hình chóp, ta kẻ qua đỉnh S và điểm 

K đường thẳng SK nằm trên mặt bên của hình chóp. Cách vẽ như hình 2-22. 

b) Hình chiếu của hình chóp cụt đều. 

Cách vẽ hình chiếu và cách xác đinh điểm nằm trên mặt của hình chóp cụt, 

tương tự như trường hợp hình chóp. Hình 2-18 là hình chiếu của hình chóp cụt đều 

có đáy là một hình vuông đặt song song với mặt phẳng hình chiếu bằng và các cạnh 

của hình vuông đặt song song với mặt phẳng hình chiếu đứng và mặt phẳng hình 

chiếu cạnh. 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-18: Hình chiếu của hình chóp cụt đều 
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2.3.2. Khối tròn.  

 a)Khối tròn.  

Khối tròn là khối hình học giới hạn bởi mặt tròn xoay hay giới hạn bởi một 

phần mặt tròn xoay và mặt phẳng. 

Mặt tròn xoay là mặt tạo bởi một đường bất kì, được quay một vòng quanh 

một đường thẳng cố định. Đường bất kì đó gọi là đường sinh của mặt tròn xoay; 

đường thẳng cố định gọi là trục quay của mặt tròn xoay. Mỗi điểm của đường sinh 

khi quay, sẽ tạo thành một đường tròn có tâm nằm trên trục quay và bán kính bằng 

khoảng cách từ điểm đó đến trục quay. 

- Nếu đường sinh là đường thẳng song song với trục quay, sẽ tạo thành mặt 

trụ tròn xoay. 

- Nếu đường sinh là đường thẳng cắt trục quay, sẽ tạo thành mặt nón tròn 

xoay. 

- Nếu đường sinh là một nửa đường tròn, quay quanh trục quay là đường kính 

của nửa đường tròn đó thì sẽ tạo thành mặt cầu. 

Để xác định một điểm nằm trên một mặt tròn xoay, phải dựng qua điểm đó 

một đường sinh hay một đường tròn của mặt tròn xoay đó. 

b)Hình trụ.  

Hình trụ được xem như khối tròn do một hình chữ nhật quay quanh một cạnh 

của nó tạo thành. Cạnh song song với trục quay tạo thành mặt bên của hình trụ, hai 

cạnh kia tạo thành hai mặt đáy (Hình 2-20)                           

 

                                                                        

 

 

 

 

 

               a,                                     

 

 

 

  

    Hình 2- 19: Hình trụ                           Hình 2- 20: Hình chiếu của hình trụ 
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 Khi vẽ hình chiếu, để đơn giản, nên đặt đáy của hình trụ song song với mặt 

phẳng hình chiếu bằng Π2. Hình chiếu bằng là một hình tròn có đường kính bằng 

đường kính của đáy hình trụ. Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là hai hình chữ 

nhật bằng nhau. Hai cạnh song song với trục x có độ dài bằng đường kính đáy. Hai 

cạnh kia là hình chiếu của hai đường sinh hai bên của mặt trụ, chúng có độ dài bằng 

chiều cao hình trụ. Ở hình chiếu đứng, đường sinh AA’ và BB’ có hình chiếu là 

A1A1’ và B1B’. Ở hình chiếu cạnh, đường sinh CC’ và DD’ có hình chiếu là C3C3’ 

và D3D3’ 

Muốn xác định một điểm nằm trên mặt trụ, hãy vẽ qua điểm đó đường sinh hay 

đường tròn của mặt trụ (Hình 2-20). 

c)Hình nón.  

Hình nón được xem như khối tròn do một hình tam giác vuông quay quanh một 

cạnh góc vuông của nó tạo thành. Cạnh góc vuông kia sẽ tạo thành mặt đáy. Cạnh 

huyền của tam giác vuông  tạo thành mặt bên của hình nón (Hình 2-21). Nếu đặt đáy 

của hình nón song song với Π2 hình chiếu bằng sẽ là hình tròn có đường kính bằng 

đường kính đáy.  

Hình chiếu bằng của đỉnh nón trùng với tâm của hình tròn. Hình chiếu đứng và 

hình chiếu cạnh của hình nón là hai hình tam giác cân bằng nhau, cạnh đáy có độ 

dài bằng đường kính hình nón, đường cao của tam giác bằng đường cao của hình 

nón, hai cạnh bên của tam giác là hình chiếu của hai đường sinh hai bên của mặt 

nón. 

Muốn xác định một điểm nằm trên mặt nón, hãy vẽ qua điểm đó một đường sinh 

hay một  đường tròn của mặt nón (Hình 2-22).   

                                                                  

                      

 

 

 

 

              

           

 

                                           

Hình 2-21: Hình nón 
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Hình 2-22: Hình chiếu của hình nón 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-23: Hình chiếu của hình nón cụt 

d) Hình cầu. 

 Hình cầu là khối hình học giới hạn bởi mặt cầu. Hình chiếu của hình cầu là 

hình tròn có đường kính bằng đường kính của hình cầu. Hình tròn này là đường bao 

hình chiếu của hình cầu, đồng thời là hình chiếu của đường tròn lớn song song với 

mặt phẳng hình chiếu. Hình tròn ở hình chiếu đứng a là hình chiếu của hình tròn lớn 

song song với Π1. Hình tròn ở hình chiếu bằng b là hình chiếu của hình tròn lớn song 

song với Π2. Hình tròn ở hình chiếu cạnh c là hình chiếu của hình tròn lớn song song 

với Π3 (Hình 2-24). 

Muốn xác định một điểm nằm trên mặt cầu, ta dựng qua điểm đó đường tròn 
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nằm trên mặt cầu sao cho mặt phẳng chứa đường tròn đó song song   với mặt phẳng 

hình chiếu.    

                                

                                                                                    

                                                   

                                   Hình 2-24: Hình chiếu của hình cầu 
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CHƯƠNG 3 

HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO 

Giới thiệu: 

Nội dung chương này trình bày khái niệm về hình chiếu trục đo, các loại hình 

chiếu trục đo và cách dựng hình chiếu trục đo. 

Mục tiêu: 

Học xong chương này, người học có khả năng: 

- Trình bày được khái niện hình chiếu trục đo, các loại hình chiếu trục đo và 

cách dựng hình chiếu trục đo; 

- Vẽ được hình chiếu trục đo của vật thể;  

-  Thực hiện công việc trình bày bản vẽ cẩn thận, khoa học. 

Nội dung chính: 

3.1. Khái niệm về hình chiếu trục đo: 

Các hình chiếu vuông góc thể hiện chính xác hình dạng và kích thước của vật 

thể được biểu diễn, song mỗi hình chiếu vuông góc thường chỉ thể hiện được hai 

chiều của vật thể, nên hình vẽ thiếu tính lập thể, làm cho người đọc bản vẽ khó hình 

dung hình dạng của vật thể đó. 

Để khắc phục nhược điểm trên, tiêu chuẩn “ Bản vẽ kỹ thuật” quy định dùng 

hình chiếu trục đo để bổ xung cho các hình chiếu vuông góc. Hình chiếu trục đo thể 

hiện được đồng thời trên một hình biểu diễn cả ba chiều của vật thể, nên hình vẽ có 

tính lập thể. Thường trên bản vẽ của 

những vật thể phức tạp, bên cạnh các hình 

chiếu vuông góc, người ta còn vẽ thêm 

hình chiếu trục đo của vật thể. 

Nội dung của phương pháp hình 

chiếu trục đo như sau: 

Trong không gian, ta lấy mặt phẳng 

'  làm mặt phẳng hình chiếu và phương 

chiếu S không song song với ' . Gắn vào 

vật thể được biểu diễn hệ tọa độ vuông góc 

theo ba chiều dài, rộng và cao của vật thể, đặt 

vật thể sao cho phương chiếu S không song song với một trong ba trục toạ độ đó 

Hình 3-1: Hình chiếu trục đo 
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chiếu vật thể cùng hệ trục toạ độ đó lên mặt phẳng '  theo phương chiếu S, ta được 

hình chiếu song song của vật thể cùng hệ toạ độ vuông góc. Hình biểu diễn đó gọi 

là hình chiếu trục đo của vật thể (Hình 3-1) 

Hình chiếu của ba trục toạ độ là O’X’, O’Y’ và O’Z’ gọi là các trục đo. 

Tỷ số giữa độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục toạ độ với độ 

dài của đoạn thẳng đó gọi là hệ số biến dạng theo trục đo. 

' 'O A
p

OA
  là hệ số biến dạng theo trục đo O’X’ 

' 'O B
q

OB
 là hệ số biến dạng theo trục đo O’Y’ 

' 'O C
r

OC
 là hệ số biến dạng theo trục đo O’Z’ 

Hình chiếu trục đo được chia ra các loại sau: 

 Căn cứ theo phương chiếu S: 

  Hình chiếu trục đo vuông góc: Nếu phương chiếu S vuông góc với mặt 

phẳng chiếu ' . 

 Hình chiếu trục đo xiên: Nếu phương chiếu S không vuông góc với mặt 

phẳng chiếu ' . 

 Căn cứ theo hệ số biến dạng: 

  Hình chiếu trục đo đều: Nếu ba hệ số biến dạng bằng nhau ( p=q=r). 

 Hình chiếu trục đo cân: Nếu hai trong ba hệ số biến dạng bằng nhau ( p=q 

 r, p =r  q). 

 Trong các bản vẽ cơ khí, thường dùng loại hình chiếu trục đo xiên cân (p = r 

 q và S không vuông góc với ' ) và hình chiếu trục đo vuông góc đều (p= q= r và 

S vuông góc với ' ). 

3.2. Hình chiếu trục đo xiên cân: 

 Hình chiếu trục đo xiên cân là hình chiếu trục đo xiên có mặt phẳng tọa độ 

XOY song song với mặt phẳng hình chiếu ' , có hai trong ba hệ số biến dạng bằng 

nhau (p= r q). 

Góc giữa các trục đo x’o’y’ = y’o’z’ =135o  và hệ số biến dạng p = r = 1; q = 0,5 
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x’o’y’ = y’o’z’ = x’z’o’=120. 

 

 Hình 3-2: Hệ trục toạ độ của hình chiếu trục đo xiên cân 

Hình chiếu trục đo của các hình phẳng song song với mặt phẳng tọa độ x’o’z’ 

sẽ không bị biến dạng trên hình chiếu trục đo xiên cân. Vì vậy khi vẽ hình chiếu trục 

đo của vật thể, ta thường đặt các vật thể, có hình dạng phức tạp song song với mặt 

phẳng toạ độ x’o’z’ (Hình 3-3). 

Hình chiếu trục đo của các đường tròn nằm trên hay song song với các mặt 

phẳng toạ độ y’o’z’ và x’o’y’ là các elíp , vị trí các elíp đó như (Hình 3-4). 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

3.3. Hình chiếu trục đo vuông góc đều: 

 Hình chiếu trục đo vuông góc đều là loại hình chiếu trục đo có phương chiếu 

S vuông góc với mặt phẳng hình chiếu ' .  

Các hệ số biến dạng bằng nhau (p = q = r = 0,82).  

Góc giữa các trục đo  

Để cho dễ vẽ, tiêu chuẩn TCVN Kích thước-78 quy định lấy các hệ số biến 

dạng quy ước: p = q =  r = 1. 

Hình 3-4: Vị trí các elíp 

 

Hình 3-3: Hình chiếu trục đo xiên cân của ống lót   
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Hình tròn song song với mặt phẳng xác định bởi hai trục toạ độ có hình chiếu 

trục đo là một elíp, trục dài của elíp vuông góc với hình chiếu trục toạ độ còn lại 

(Hình 3-6). 

Ví dụ: Hình chiếu trục đo của hình tròn nằm trên mặt phẳng toạ độ x’o’y’ là 

hình elíp có trục dài vuông góc với trục đo o’z’. 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

3.4. Cách dựng hình chiếu trục đo: 

Khi vẽ hình chiếu trục đo của vật thể, ta cần dựa vào đặc điểm hình dung vật 

thể và chọn cách vẽ cho thích hợp. Thường thường người ta vẽ trước một mặt của 

vật thể làm cơ sở, sau đó dựa vào các tính chất của phép chia song song như tính 

chất của tỷ số hai  đoạn thẳng song song… để vẽ các mặt khác. Trình tự vẽ hình 

chiếu trục đo như Hình 3-7. 

 Chọn loại trục đo và dùng êke và thước để xác định vị trí các trục đo. 

 Vẽ trước một mặt làm cở sở, mặt vật thể đặt trùng với mặt phẳng toạ độ. 

 Từ các đỉnh của mặt đã vẽ, kẻ các đường thẳng song song với trục đo thứ 3. 

  Căn cứ theo hệ số biến dạng đặt các đoạn thẳng lên các đường đó. 

 Nối các điểm đã xác định và hoàn thiện hình vẽ bằng nét mảnh. 

 Cuối cùng tô đậm. 

 

 

0’ 

Hình 3-6: Hình chiếu trục đo 

vuông góc đều của các đường tròn 

Hình 3-5: Các trục của hình 

chiếu trục đo vuông góc đều  
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Hình 3-7: Trình tự vẽ hình chiếu trục đo 

Đối với vật thể có mặt phẳng đối xứng, nên chọn các mặt phẳng đối xứng đó 

làm mặt phẳng toạ độ. 

Đối với vật thể có dạng hình hộp, có thể vẽ hình hộp ngoại tiếp và lấy ba mặt 

vuông góc của hình hộp làm ba mặt phẳng toạ độ. 
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CHƯƠNG 4 

HÌNH BIỂU DIỄN VẬT THỂ 

Giới thiệu: 

Nội dung chương này đề cập đến các loại hình chiếu của vật thể, cách vẽ và 

đọc hình chiếu của vật thể. 

Mục tiêu: 

Học xong chương này, người học có khả năng: 

- Trình bày được các loại hình chiếu của vật thể, cách vẽ và cách đọc bản vẽ 

hình chiếu của vật thể; 

- Vẽ  và đọc được bản vẽ hình chiếu của vật thể;  

-  Thực hiện công việc trình bày bản vẽ cẩn thận, khoa học. 

Nội dung chính: 

4.1. Các loại hình chiếu: 

Hình chiếu của vật thể là hình biểu diễn các phần thấy của vật thể. Đối với 

người quan sát, cho phép thể hiện các phần khuất của vật thể bằng nét đứt để giảm 

số lượng hình biểu diễn. 

Vật thể được xem xét như vật đặc và được đặt giữa mắt người quan sát và mặt 

phẳng hình chiếu.Vật thể được đặt sao cho các bề mặt của nó song song với mặt 

phẳng hình chiếu để hình chiếu của vật thể phản ánh được hình dạng thật của các bề 

mặt đó. Các hình chiếu phải giữ đúng vị trí sau khi gập các mặt phẳng chiếu trùng 

với mặt phẳng bản vẽ. 

Để cho đơn giản, tiêu chuẩn quy định không vẽ các trục hình chiếu, các đường 

gióng, không ghi ký hiệu bằng chữ hay bằng chữ số các đỉnh, các cạnh của vật thể. 

Những đường thấy của vật thể được vẽ bằng nét liền đậm. Những đường khuất được 

vẽ bằng nét đứt. Hình chiếu của mặt phẳng đối xứng của vật thể và hình chiếu của 

trục hình học của các khối tròn đươc vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. 

Hình chiếu của vật thể bao gồm: Hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ và hình 

chiếu riêng phần. 

4.1.1. Hình chiếu cơ bản: 

TCVN 5-78 qui định, lấy sáu mặt của một hình hộp làm sáu mặt phẳng hình 

chiếu cơ bản. Hình chiếu của vật thể trên mặt phẳng hình chiếu cơ bản gọi là hình 
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chiếu cơ bản (Hình 4-1). 

Các hình chiếu cơ bản được sắp xếp như Hình 4-1 và tên gọi như sau:  

 1, Hình chiếu từ trước (hình chiếu đứng, hình chiếu chính) 

 2, Hình chiếu từ trên (hình chiếu bằng) 

 3, Hình chiếu từ trái (hình chiếu cạnh ) 

 4, Hình chiếu từ phải 

 5, Hình chiếu từ dưới 

 6, Hình chiếu từ sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-1  

Nếu các hình chiếu từ trên, từ trái, từ phải, từ dưới và từ sau thay đổi vị trí đối 

với hình chiếu chính, thì các hình chiếu đó phải ghi ký hiệu bằng chữ trên hình chiếu. 

4.1.2. Hình chiếu phụ : 

- Hình chiếu phụ là hình chiếu trên mặt phẳng hình chiếu không song song với 

mặt phẳng hình chiếu cơ bản. 

- Hình chiếu phụ được dùng trong trường hợp vật thể có bộ phận nào đó, nếu 

biểu diễn trên mặt phẳng hình chiếu cơ bản thì sẽ bị biến dạng về hình dáng và kiến 

thức, như vật thể có độ nghiêng (Hình 4-2a). 

- Trên hình chiếu phụ có ghi chú kí hiệu bằng chữ tên hình chiếu. 

- Nếu hình chiếu phụ được đặt ở vị trí liên hệ chiếu trực tiếp ngay cạnh hình 

chiếu cơ bản có liên quan thì không ghi kí hiệu (Hình 4-2b). 
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- Để tiện bố trí các hình biểu diễn có thể xoay hình chiếu phụ về vị trí thuận 

tiện, khi đó trên kí hiệu bằng chữ có vẽ thêm mũi tên cong (Hình 4-2c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Hình 4-2: Hình chiếu phụ  

4.1.3. Hình chiếu riêng phần : 

Hình chiếu riêng phần là hình chiếu một phần của vật thể trên mặt phẳng hình 

chiếu cơ bản. Hình chiếu riêng phần được dùng trong trường hợp không cần thiết 

phải vẽ toàn bộ hình chiếu cơ bản của vật thể như (Hình 4-3). Hình chiếu riêng phần 

được giới hạn bằng nét lượn sóng hoặc không vẽ giới hạn nếu phần vật thể được 

biểu diễn có gianh giới rõ rệt. 

Hình chiếu riêng phần được ghi chú như hình chiếu phụ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-3: Hình chiếu riêng phần  

a) 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 

A 
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4.2. Cách ghi kích thước của vật thể: 

Kích thước ghi trên bản vẽ xác định độ lớn của vật thể được biểu diễn . Người 

ta căn cứ vào các kích thước ghi trên bản vẽ để chế tạo và kiểm tra sản phẩm, vì vậy 

các kích thước của vật thể phải được ghi đầy đủ, chính xác và trình bày rõ ràng theo 

đúng các qui định của tiêu chuẩn TCVN 5705: 1993. 

Muốn ghi đầy đủ và chính xác về mặt hình học các kích thước của vật thể, ta 

dùng cách phân tích hình dạng vật thể. Trước hết ghi các kích thước xác định độ lớn 

từng phần, từng khối hình học cơ bản tạo thành vật thể đó, rồi ghi các kích thước 

xác định vị trí tương đối giữa các phần, giữa các khối hình học cơ bản. Để xác định 

không gian mà vật thể chiếm, ta còn ghi kích thước ba chiều.... là dài, rộng và cao 

của vật thể. 

4.2.1. Kích thước định hình:  

Là kích thước xác định độ lớn của từng khối hình học cơ bản tạo thành vật thể. 

Hình 4-4 là một số các khối hình học cơ bản với kích thước định hình của chúng. 

 

Hình 4.4: Kích thước của các khối hình học cơ bản 

4.2.2. Kích thước định vị: 

Kích thước xác định vị trí tương đối giữa các khối hình học của các phần tạo 

thành vật thể gọi là kích thước định vị. 
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Để xác định kích thước định vị, nghĩa là xác định vị trí của khối hình học trong 

không gian ba chiều, mỗi chiều ta phải chọn một đường hay một mặt của vật thể, 

trục hình học của khối hình học cơ bản làm chuẩn.  

Ví dụ: Hình 4-5 là vật thể gồm hình hộp chữ nhật và hình trụ tạo thành. 

 

Hình 4-5: Kích thước định vị của vật thể 

4.2.3. Kích thước xác định ba chiều (kích thước khuôn khổ) 

Kích thước xác định ba chiều chung cho toàn bộ vật thể gọi là kích thước khuôn 

khổ. 

Như hình 4-5 các kích thước a, b, z đồng thời là kích thước khuôn khổ. 

4.3. Cách vẽ hình chiếu của vật thể: 

Để vẽ hình chiếu của một vật thể, ta dùng cách phân tích hình dạng vật thể. 

Trước hết căn cứ theo hình dạng và kết cấu của vật thể, chia vật thể ra nhiều phần 

có hình dạng các khối hình học cơ bản và xác định vị trí tương đối giữa chúng, sau 

đó vẽ hình chiếu của từng phần, từng khối hình học cơ bản đó. Khi vẽ cần vận dụng 

tính chất hình chiếu của điểm, đường, mặt để vẽ cho đúng, nhất là giao tuyến của 

mặt phẳng với các khối hình học và giao tuyến của hai khối hình học 
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Ví dụ:  Vẽ ổ đỡ (Hình 4-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-6: Cách vẽ hình chiếu của ổ đỡ 

 

4.4. Cách đọc hình chiếu của vật thể: 

Khi đọc bản vẽ hình chiếu của vật thể phải dùng phương pháp phân tích hình 

dạng và biết cách vận dụng các tính chất hình chiếu của các yếu tố hình học để hình 

dung được từng khối hình học, từng phần tạo thành vật thể đi đến hình dung được 

toàn bộ hình dáng của vật thể. 
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Ví dụ: Đọc bản vẽ gối đỡ (Hình 4-7) 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ theo cấu tạo chia vật thể thành ba phần: 

 Phần gối ở trên có dạng hình hộp ở giữa có rãnh nửa hình trụ. 

 Phần sườn ở hai bên có dạng hình lăng trụ tam giác. 

 Phần đế ở phía dưới có dạng hình hộp có lỗ hình trụ và trước phần đế có gờ 

hình hộp. 
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                         Hình 4-7a: Cách vẽ hình chiếu thứ ba của gối đỡ 
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Hình 4-7b: Ba hình chiếu của gối đỡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-7c: Gối đỡ 
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CHƯƠNG 5 

HÌNH CẮT VÀ MẶT CẮT 

Giới thiệu: 

Nội dung chương này đề cập đến khái niệm về hình cắt và mặt cắt, các loại hình 

cắt và mặt cắt, cách vẽ và đọc hình cắt và mặt cắt. 

Mục tiêu: 

Học xong chương này, người học có khả năng: 

- Trình bày được khái niệm về hình cắt và mặt cắt, các loại hình cắt và mặt cắt, 

cách vẽ và đọc hình căt và mặt cắt; 

- Vẽ được hình cắt và mặt cắt của vật thể;  

- Thực hiện công việc trình bày bản vẽ cẩn thận, khoa học; 

Nội dung chính: 

5.1. Khái niệm về hình cắt và mặt cắt: 

 Đối với những vật thể có cấu tạo bên trong phức tạp, nếu dùng nét khuất để 

thể hiện thì hình vẽ sẽ không được rõ ràng. Vì vậy trong bản vẽ kỹ thuật, người ta 

dùng loại hình biểu diễn khác gọi là hình cắt và mặt cắt. 

Nội dung phương pháp hình cắt và mặt cắt như sau: 

Để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể, ta phải sử dụng mặt phẳng tưởng 

tượng cắt qua phần cấu tạo bên trong của lỗ, rãnh…của vật thể, sau khi đã lấy đi 

phần vật thể nằm giữa  người quan sát và mặt phẳng cắt, rồi chiếu vuông góc phần 

vật thể còn lại lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt, ta sẽ được 

một hình biểu diễn gọi là hình cắt. Nếu chỉ vẽ phần của vật thể tiếp xúc với mặt cắt 

mà không vẽ phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt thì hình biểu diễn gọi là mặt cắt. 

Hình cắt và mặt cắt được quy định theo TCVN 5-78 tiêu chuẩn này tương ứng 

với ISO 128: 1982. 
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                           Hình 5-1: Hình cắt và mặt cắt 

Đối với một vật thể có thể dùng nhiều lần cắt khác nhau để vẽ hình cắt và mặt 

cắt khác nhau. 

Để phân biệt phần tiếp xúc với mặt phẳng cắt và phần ở sau mặt phẳng cắt, tiêu 

chuẩn quy định vẽ phần tiếp xúc với mặt phẳng cắt bằng kí hiệu vật liệu. 

TCVN 7: 1993 kí hiệu vật liệu quy định các kí hiệu vật liệu trên mặt cắt được 

vẽ như trong bảng sau: 
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Kí hiệu vật liệu trên mặt cắt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đường gạch của mặt phẳng cắt phải kẻ song song với nhau và nghiêng 450 

so với đường bao hoặc đường trục của hình biểu diễn (Hình 5-2). 

Nếu đường gạch có phương trùng với đường bao hay đường trục chính thì cho 

phép vẽ nghiêng 300 hay 600 (Hình 5-3). 

Các đường gạch mọi hình cắt và mặt cắt của vật thể phải vẽ thống nhất về 

phương và khoảng cách, khoảng cách đó có thể chọn từ 2mm đến 10mm. 

Các đường gạch của hai chi tiết kề nhau được vẽ theo phương khác nhau hoặc 

có khoảng cách khác nhau (Hình 5-4). 

 

 

 

 

 

Kim loại 

Đất thiên nhiên (vẽ ở 

xung quanh đường bao 

mặt cắt 

 

Đá 

 

Gạch các loại 

 

Bê tông 

Kính vật liệu trong 

suốt 

Bê tông cốt thép 

 

Chất dẻo, vật liệu cách 

điện, cách nhiệt, cách 

ẩm vật liệu bịt kín 

 

Gỗ (các cung tròn 

được vẽ bằng tay) 

Chất lỏng 

Hình 5-2: Đường gạch 450 Hình 5-3 : Đường gạch khác 450 
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Hình 5-4 : Đường gạch của các chi tiết kề nhau 

5.2. Hình cắt: 

Hình cắt là hình biểu diễn phần còn lại của vật thể, sau khi đã tưởng tượng cắt 

đi phần vật thể ở giữa mặt phẳng cắt và người quan sát. 

5.2.1. Các loại hình cắt: 

a) Chia ra theo vị trí mặt phẳng cắt  

* Hình cắt đứng: Nếu mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng hình chiếu đứng 

(Hình 5-5) 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Hình 5-5: Hình cắt đứng 
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* Hình cắt bằng: Nếu mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng hình chiếu bằng 

(Hình 5-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5-6: Hình cắt bằng 

 

* Hình cắt cạnh:Mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu cạnh 

 

Hình 5-6a: Hình cắt cạnh 

         * Hình cắt nghiêng:Mặt phẳng cắt không song song với mặt phẳng chiếu cơ 

bản. 
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Hình 5-7: Hình cắt nghiêng 

b, Chia theo số lượng mặt phẳng cắt: 

- Hình cắt sử dụng một mặt phẳng cắt, thường gọi là hình cắt đơn giản. 

- Hình cắt sử dụng hai hoặc ba mặt phẳng cắt song song với nhau (Hình 5-8) thường 

gọi là hình cắt bậc. 

 Khi vẽ, các hình cắt của các mặt phẳng cắt song song đó được thể hiện trên cùng 

một hình cắt chung, giữa các mặt phẳng cắt không vẽ đường phân cách. 

- Hình cắt sử dụng các mặt phẳng cắt giao nhau, thường gọi là hình cắt xoay  

(Hình 5-9). 

 Khi vẽ, hai mặt cắt giao nhau đó được thể hiện trên cùng một hình cắt chung, giữa 

hai mặt phẳng cắt không vẽ đường phân cách. Mặt cắt nghiêng được xoay về song 

song với mặt phẳng hình chiếu để vẽ thành hình cắt. 

c, Chia theo phần vật thể bị cắt: 
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Hình 5-8: Hình cắt bậc 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5-9: Hình cắt xoay 

c/ Chia theo phần vật thể bị cắt: 

* Hình cắt riêng phần: Để thể hiện cấu tạo bên trong một phần nhỏ của vật thể, 

người ta cắt riêng của bộ phận đó (Hình 5-10). 

* Để giảm bớt số lượng hình vẽ, cho phép trên một hình biểu diễn có thể ghép 

một phần hình chiếu với một phần hình cắt hoặc ghép các phần hình cắt với nhau 

thành một hình biểu diễn theo cùng một phương chiếu (Hình 5-11).Một nửa hình 

chiếu ghép với một nửa hình cắt, gọi là hình cắt bán phần. 
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Hình 5-10: Hình cắt riêng phần 

              

                                                                                                      

 

Hình 5-11: Hình cắt bán phần. 

5.2.2. Quy định về hình cắt: 

Trên các hình cắt cần có những ghi chú về vị trí mặt phẳng cắt, hướng nhìn và 

ký hiệu tên hình cắt. 

a) Hình cắt đơn giản: Thể hiện toàn bộ hình dạng bên trong của vật thể. Mặt 

phẳng cắt trùng với mặt phẳng đối xứng của vật thể (Hình 5-6). 

b) Hình cắt nghiêng: Thể hiện hình dạng thật của một số bộ phận của vật thể 

được biểu diễn (Hình 5-7). 

c) Hình cắt bậc: Thể hiện hình dạng bên trong của một số bộ phận của vật thể, 

khi các mặt phẳng đối xứng của các bộ phận đó nằm trên các mặt phẳng song song 

với mặt phẳng chiếu nào đó (Hình 5-8). 

d) Hình cắt xoay: Thể hiện hình dạng bên trong của một số bộ phận của vật thể, 

khi các mặt phẳng đối xứng của các bộ phận đó chứa trục chính của vật thể. Các mặt 
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phẳng cắt được chọn trùng với các mặt phẳng đối xứng của các bộ phận đó (Hình 5-

9). 

e) Hình cắt riêng phần: Thể hiện hình dạng bên trong của một bộ phận nhỏ của 

vật thể như lỗ, rãnh… Hình cắt riêng phần có thể đặt ngay ở vị trí tương ứng trên 

hình chiếu và được giới hạn bằng nét lượn sóng. Nét này không được vẽ trùng với 

bất kỳ một đường nét nào của hình biểu diễn (Hình 5-10). 

f) Hình cắt bán phần: Thể hiện hình dạng bên trong và bên ngoài của vật thể 

trên cùng một hình biểu diễn. Đường phân cách giữa hình chiếu và hình cắt vẽ bằng 

nét chấm gạch mảnh hoặc lượn sóng (Hình 5-11),  (Hình 5-12). 

 

 

 

 

 

Hình 5-12: Hình cắt ghép không có trục đối xứng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5-13: Gân đỡ không bị cắt dọc 

5.2.3. Cách vẽ và đọc hình cắt: 

a) Cách vẽ hình cắt: 

- Vẽ các đường bao ngoài của vật thể 

- Vẽ phần cấu tạo bên trong của vật thể như lỗ, rãnh…(Hình 5-14). 

- Kẻ các đường gạch ký hiệu vật liệu trên mặt cắt (Hình 5-14). 
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- Viết ghi chú cho hình cắt nếu có. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5-14: Cách vẽ hình cắt 

b) Cách đọc hình cắt: Tương tự như đọc hình chiếu, chú ý theo trình tự sau: 

+ Xác định vị trí mặt phẳng cắt, căn cứ vào ghi chú về hình cắt mà xác định vị 

trí mặt phẳng cắt (Hình 5-15). 

+ Hình dung cấu tạo bên trong của vật thể, căn cứ trên đường gạch gạch trên 

hình cắt để phân biệt phần cấu tạo bên trong và phần tiếp xúc với mặt phẳng cắt. 

+ Hình dung toàn bộ hình dạng của vật thể, sau khi phân tích hình dạng từng 

phần, tổng hợp lại để hình dung toàn bộ vật thể (Hình 5-15). 
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Hình 5-15: Cách đọc hình cắt 

5.3. Mặt cắt: 

Là hình biểu diễn nhận được trên mặt phẳng cắt khi tưởng tượng dùng mặt 

phẳng này cắt vật thể. Mặt phẳng phải chọn sao cho các mặt cắt nhận được là mặt 

cắt vuông góc. 

5.3.1. Các loại mặt cắt: 

a) Mặt cắt rời: là mặt cắt đặt ở ngoài hình chiếu tương ứng (Hình 5-16). Đường 

bao quanh của mặt cắt rời vẽ bằng nét liền đậm, có thể đặt mặt cắt rời ở giữa phần 

cắt lìa của hình chiếu (Hình 5-17). 



62 

 

b) Mặt cắt chập: là mặt cắt đặt ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao vẽ 

bằng nét liền mảnh (Hình 5-18). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5-16: Mặt cắt rời 

 

 

 

 

 

 

Hình 5-17: Mặt cắt đặt ở chỗ cắt lìa 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5-18: Mặt cắt chập 
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Hình 5-22: Mặt cắt có lỗ tròn  

 

 

 

 

 

 

Hình 5-23: Mặt cắt đã trải 

Hình 5-19: Mặt cắt đối xứng Hình 5-20: Mặt cắt đã xoay 

Hình 5-21:Các mặt cắt giống nhau 
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5.3.2. Quy định về mặt cắt: 

- Mọi mặt cắt đều có ghi chú giống như hình cắt, trừ mặt cắt đó là hình đối 

xứng đồng thời vết mặt phẳng cắt trùng với trục đối xứng của mặt cắt (Hình 5-19). 

- Trường hợp mặt cắt chập hay mặt cắt rời không có trục đối xứng trùng với 

vết mặt phẳng cắt hay đường kéo dài của mặt phẳng cắt thì chỉ cần vẽ nét cắt, mũi 

tên chỉ hướng chiếu mà không cần ghi kí hiệu bằng chữ (Hình 5-23a). 

 

Hình 5-23a: Trường hợp không ghi kí hiệu chữ 

- Phải đặt mặt cắt theo đúng hướng mũi tên đã chỉ, cho phép xoay mặt cắt đi 

một góc tùy ý song phải vẽ mũi tên cong ở trên ký hiệu để biểu thị mặt cắt đã được 

xoay (Hình 5-20). 

- Đối với một số mặt cắt giống nhau về hình dạng nhưng khác nhau về vị trí và 

góc độ cắt của một vật thể thì các mặt cắt đó được ký hiệu cùng một chữ hoa (Hình 

5-21). 

- Nếu mặt phẳng cắt qua lỗ hay các phần lõm là các mặt tròn xoay thì đường 

bao của lỗ hay phần lõm đó được vẽ đầy đủ trên mặt cắt (Hình 5-22). 

- Trong trường hợp đặc biệt, cho phép dùng mặt trụ để cắt, khi đó mặt cắt được 

trải phẳng (Hình 5-23). 

5.4. Hình trích: 

Hình trích là hình biểu diễn chi tiết (thường được phóng to) trích ra từ một 

hình biểu diễn đã cho. 

Hình trích thể hiện rõ ràng và tỷ mỷ thêm về đường nét, hình dáng kích thước 

của bộ phận được biểu diễn (Hình 5-24). 

Để chỉ dẫn phần được trích ra từ hình biểu diễn đã có, người ta qui định dùng 

đường tròn nét liền mảnh khoanh phần được trích, kèm theo số thứ tự bằng chữ số 
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La Mã. Trên hình trích có ghi số thứ tự tương ứng và tỷ lệ phóng to, ví dụ:  
2 :1

I

TL
 

(Hình 5-24) 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5-24: Hình trích 
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CHƯƠNG 6 

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỆN 

Giới thiệu: 

Nội dung của chương này trình bày về các ký hiệu và trình bày sơ đồ nguyên 

lý và sơ đồ đi dây của một số mạch điện cơ bản.  

Mục tiêu: 

Học xong chương này, người học có khả năng: 

- Trình bày được nội dung ký hiệu quy ước trong bản vẽ hệ thống điện và các 

loại sơ đồ điện; 

- Vẽ và đọc được một số sơ đồ điện; 

-  Thực hiện công việc trình bày bản vẽ cẩn thận, khoa học. 

Nội dung chính: 

6.1. Một số kí hiệu quy ước trong bản vẽ sơ đồ hệ thống điện: 

TT Tên các phần tử trên sở đồ Kí hiệu 

1 Máy phát điện (F) 
 

 

2 Trạm biến áp (TBA) 
 

 

3 Trạm phân phối, trạm cắt (TPP) 
 

 

4 Máy biến áp (BA) 

 

 

 

 

5 Máy cắt điện (MC) 
 

 

6 Máy biến áp đo lường (BU) 
 

 

7 Máy biến dòng điện (BI)  

F ~ 
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8 
Máy cắt phụ tải (MCPT) 

Dao cắt phụ tải (DCPT) 

 

 

 

9 Dao  cách ly (DCL) 

 

 

 

10 Cầu dao (CD) 

 

 

 

 

11 Cầu chì (CC) 
 

 

12 Cầu chì tự rơi 

 

 

 

13 Tụ bù 
 

 

14 Áp tô mát (A) 
 

 

15 
Khởi động từ (KĐT) 

Công tắc tơ (CT) 

 

16 Động cơ điện (Đ) 
 

 

17 Thanh góp (thanh cái) (TG)  

18 Dây trung tính        

19 Dẫy dẫn  

20 Đèn sợi đốt  



68 

 

FL 

 

21 Đèn túyp 
 

 

22 Chuông 
 

 

23 Ổ và phích cắm  

 

 

 

24 Công tắc (đơn, kép) 
 

 

25 Bảng điện  

26 Đồng hồ vôn, Ampe,  cos  

27 
Công tơ hữu công, công tơ vô 

công 

 

 

28 Nối đất 
 

 

29 Quạt điện 
 

 

30 Tiếp điểm thường mở 
 

 

31 Tiếp điểm thường đóng 

 

 

 

32 Nút ấn thường mở 
 

 

33 Nút ấn thường đóng 
 

 

 

 

 

KWh 

 

KVAR

h 
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6.2. Các loại sơ đồ điện: 

6.2.1. Sơ đồ nhất thứ: 

* Khái niệm: Sơ đồ nhất thứ là sơ đồ biểu diễn các mạch điện chính của các 

trang bị điện, truyền tải năng lượng điện từ phía nguồn đến nơi tiêu thụ điện. 

* Các loại sơ đồ nhất thứ: 

Sơ đồ nhất thứ có hai loại :  

 - Sơ đồ một sợi 

 - Sơ đồ ba sợi 

+ Sơ đồ một sợi: Là sơ đồ chỉ vẽ một pha để biểu thị sự liên hệ các trang bị 

điện. Do đó sơ đồ  đơn giản trên sơ đồ chỉ biểu thị các trang bị điện chủ yếu như: 

máy phát điện, máy biến dòng điện, máy cắt điện và dao cách  ly, máy biến áp.... Sơ 

đồ nhất thứ một sợi là sơ đồ thường dùng khi chọn thiết bị dùng trong vận hành như 

(Hình 9-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9-1: Sơ đồ một sợi 

 

 

 

 

 

Cáp 

DCL 

TG 

MC 

BI 

(-) 

CC 

(-) 
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+ Sơ đồ ba sợi:  Sơ đồ ba sợi (dây) được dùng để biểu thị cho cả ba pha (như 

hình 9.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hình 9-2: Sơ đồ ba sợi 

6.2.2. Sơ đồ nhị thứ:  

Sơ đồ nối dây nhị thứ là hình vẽ biểu thị các thiết bị đo lường, kiểm tra, điều 

khiển, bảo vệ. 

Nguồn cung cấp cho mạch nhị thứ là các máy biến dòng điện và máy biến điện 

áp, hoặc từ nguồn một chiều. 

RRI RI 

B

C

(-) 

R

T 

RI 
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Hình9-3: Sơ đồ mạch khởi động động cơ KĐB3F 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

-  Bài giảng Hình học hoạ hình, Bài giảng Vẽ kỹ thuật - Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội 

-  Vẽ kỹ thuật cơ khí - Trần Hữu Quế - NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp 

- Hà Nội 1988. 

-  Giáo trình Hình học họa hình - Trần Hữu Quế - NXB Giáo dục - Hà Nội 1983. 

-  Vẽ kỹ thuật - Hà Quân dịch - NXB Công nhân kỹ thuật - Hà Nội 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 


